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1 Hồ Thị Thu Trang 31/8/2001 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Đại học Sư phạm Hà Nội  TP. Điện Biên Phủ NN Ngữ văn

2 Tòng Thị Minh Nguyệt 18/02/2001 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Đại học Sư phạm Thái Nguyên Huyện Điện Biên NN, Tin Ngữ văn

3 Vũ Quỳnh Hương 05/11/2001 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Điện Biên NN, Tin Lịch sử

4 Tòng Thị Mai 06/8/1999 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Mường Ảng Tin, NN Ngữ văn

5 Lò Thanh Tâm 16/4/2001 Thái ĐH Sư phạm Toán học CQ Đại học Tây Bắc Thị xã Mường Lay Tin Toán học

6 Sùng Thị Hoa 04/02/1999 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Tuần Giáo Tin, NN Lịch sử

7 Vì Văn Hoàng 08/10/1997 Thái ĐH Sư phạm Toán học CQ Đại học Tây Bắc Huyện Điện Biên NN, Tin Toán học

8 Nguyễn Tuấn Đạt 15/6/2001 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Đại học Tây Bắc Thị xã Mường Lay Tin Ngữ văn

9 Nguyễn Thị Thắm 07/6/1998 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Đại học Thái Nguyên Huyện Điện Biên NVSP Tiếng Anh

10 Hạng Thị Là 11/10/1997 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Tây Bắc Huyện Tủa Chùa Tin, NN Lịch sử

11 Vừ A Đông 15/10/1996 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Tây Bắc Huyện Tuần Giáo Tin, NN Lịch sử

12 Tô Thị Lam 17/8/1992 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Tuần Giáo Ngữ văn

13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/9/1993 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Đại học Sư phạm Hà Nội TP. Điện Biên Phủ Tin Tiếng Anh

14 Vàng A Dê 02/08/1990 Mông ĐH Sư phạm Địa lý CQ Đại học Tây Bắc Huyện Tủa Chùa Địa lý

15 Lò Thị Chung 16/4/1998 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Điện Biên Tin Lịch sử

16 Nguyễn Thị Ngọc 20/3/1995 Kinh ĐH Ngôn ngữ Anh CQ Đại học Hải Phòng Tỉnh Hải Dương NVSP Tiếng Anh

17 Chu Đắc Đô 19/8/1984 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý VLVH Đại học Tây Bắc Huyện Mường Nhé Tin, NN Địa lý

18 Lường Văn Thực 06/11/1994 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Tây Bắc Tỉnh Sơn La Tin, NN Lịch sử
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19 Lò Văn Ninh 03/10/1990 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Tây Bắc Huyện Điện Biên Tin, NN Lịch sử

20 Lò Thị Hiền 01/29/1997 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Sư phạm Hà Nội Huyện Điện Biên Đông Lịch sử

21 Lê Minh Tùng 25/9/1998 Kinh ĐH Sư phạm Toán học CQ
Đại học Hồng Đức - Thanh 

Hóa
Tỉnh Thanh Hóa Toán học

22 Trần Thị Uyên 17/02/1999 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ
Đại học GD - Đại học Quốc 

gia
Huyện Điện Biên Tin, NN Ngữ văn

23 Mùa Thị Dạy 15/7/1997 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Đại học Tây Bắc Huyện Điện Biên Đông Tin, NN Lịch sử

24 Lê Thị Như Hạnh 01/02/2001 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh CQ Đại học Sư phạm Hà Nội TP. Điện Biên Phủ Tin, NN Tiếng Anh

25 Trần Thị Chi 20/4/1993 Kinh ĐH Sư phạm Vật lý VLVH Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vật lý

ĐH Sư phạm Toán học

Th.s Toán giải tích

II

1 Nguyễn Thị Thu Hường 08/3/1991 Kinh CĐ
Tài chính - Ngân 

hàng
LT

Đại học Kinh doanh CN Hà 

Nội
TP. Điện Biên Phủ NN, Tin Thủ quỹ

2 Hoàng Nhâm Đức 07/07/1997 Thái CĐ Kế toán CQ Cao đẳng KT-KT Điện Biên Huyện Điện Biên Kế toán

3 Vàng  A Chu 10/5/1999 Mông CĐ Kế toán CQ Cao đẳng KT-KT Điện Biên Huyện Mường Chà Tin Kế toán

4 Hà Thị Phương Thảo 20/11//1995 Kinh CĐ Kế toán CQ Cao đẳng KT-KT Điện Biên TP. Điện Biên Phủ Tin, NN Kế toán

26 Lâm Văn Tần 24/02/1993 Nùng CQ Đại học Tây Bắc Tỉnh Bắc Giang Tin, NN Toán học

Tổng số: 30 thí sinh./.

Vị trí việc làm nhân viên


		2023-08-17T16:38:21+0700


		2023-08-17T16:38:39+0700


		phongcntt@dienbien.edu.vn
	2023-08-17T16:39:11+0700




